
Phụ lục 

BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER 
 

I. Giá cước vận tải container: 

 

a) Giá cước vận tải container quốc tế: 

(Đơn giá: USD) 

STT Tên 

Hãng tàu 

Tuyến (*) Giá 

1 SITC CHULAI – KOREA 450/20DC; 900/40HC 

1000/20RF; 1550/40HR 

3 CHULAI – CHINA 500/20DC; 1000/40HC 

1000/20RF; 1600/40HR 

4 CHULAI - JAPAN 500/20DC; 1000/40HC 

1000/20RF; 1600/40HR 

5 CHULAI – THAILAND 550/20DC; 1100/40HC 

1100/20RF; 1750/40HR 

6 CHULAI - PHILIPPINES 500/20DC; 1000/40HC 

900/20RF; 1500/40HR 

7 CHULAI - TAIWAN 1000/20DC; 2000/40HC 

1300/20RF; 2600/40HR 

8 CHULAI - CAMBODIA 1000/20DC; 2000/40HC 

1300/20RF; 2600/40HR 

 

Ghi chú:  
- Ghi nguồn tổng hợp thông tin giá cước; 

- (*) Tuyến: ghi tên cảng đi và cảng đích: Ví dụ từ Hải Phòng – Yokohama (Nhật 

Bản), Hải Phòng – New York (Mỹ)…. 

 

II. Phụ thu ngoài giá cước: 

 

a) Phụ thu tuyến vận tải quốc tế: 

(Đơn giá: vnd) 

STT Tên 

Hãng tàu 

Phụ thu ngoài giá Giá 

1  

 

 

SITC 

Phí chứng từ 800.000/ bill 

2 Seal 200.000/ bill 

3 THC 2.600.000/ 20DC, 4.000.000/40HC 

3.300.000/20RF; 5000.000/40HR 

4 Truyền Manifest (áp dụng cho 

hàng đi Nhật và Trung Quốc)  

700.000/ bill 

5 Phí nhiên liệu sạch  USD 75/ 20DC, USD 150/40HC 

USD 112.5/20RF; 225/40HR 



 

 
 


